
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

2.21.04.30.0
CÐN CGKL

17A
18/07/98TùngNguyễn Đức Anh04611610871

0.00.04.71.0
CÐN CGKL

17A
01/08/98AnHuỳnh Tâm04611710012

5.37.04.31.0
CÐN CGKL

17A
01/12/99BằngĐào Viết04611710053

5.36.04.74.0
CÐN CGKL

17A
09/09/99BìnhTrần Phước04611710064

4.86.04.31.0
CÐN CGKL

17A
31/07/99ChíVõ Quốc04611710085

5.27.04.30.0
CÐN CGKL

17A
16/01/97DuyLại Khương04611710106

5.27.04.30.0
CÐN CGKL

17A
09/08/97DũngNguyễn Anh Quốc04611710127

5.66.05.73.0
CÐN CGKL

17A
12/03/97DươngNguyễn Sỹ04611710138

5.06.05.00.0
CÐN CGKL

17A
20/12/99DỹNguyễn Khâm04611710149

5.17.04.00.0
CÐN CGKL

17A
26/01/99ĐạtPhan Thành046117101810

0.00.04.30.0
CÐN CGKL

17A
01/10/98HiếuPhạm Minh046117102811

4.86.04.31.0
CÐN CGKL

17A
16/10/99HiếuTô Trần Trung046117102912

6.47.05.38.0
CÐN CGKL

17A
19/05/99HọcVõ Thái046117103113

6.17.04.77.0
CÐN CGKL

17A
26/10/99HuyLê Thành046117103214

5.78.04.30.0
CÐN CGKL

17A
28/08/99LuânNguyễn Thành046117104215

5.57.04.71.0
CÐN CGKL

17A
22/07/99MẩnTrương Minh046117104516

2.81.04.74.0
CÐN CGKL

17A
03/09/99PhúcNguyễn Hoàng046117105817

5.06.04.04.0
CÐN CGKL

17A
16/12/99QuangTrần Văn046117106018

4.76.04.30.0
CÐN CGKL

17A
23/06/97SơnTrần Văn046117106519

2.71.05.02.0
CÐN CGKL

17A
06/10/99SơnVõ Thanh046117106620

5.37.04.31.0
CÐN CGKL

17A
26/11/99TânNguyễn Duy046117107021

5.57.04.71.0
CÐN CGKL

17A
17/09/99TrungHà Minh046117108622

6.17.04.39.0
CÐN CGKL

17A
03/12/99TrườngHồ Thanh046117108723
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.16.04.34.0
CÐN CGKL

17A
05/01/99TùngĐinh Thanh046117109124

0.00.05.34.0
CÐN CGKL

17B
28/01/97ThắngBùi Lê Diệp046116115725

5.75.06.08.0
CÐN CGKL

17B
25/02/99BảoĐặng Thái046117109926

5.55.06.06.0
CÐN CGKL

17B
25/08/99ĐạtNguyễn Đỗ Thành046117110627

7.36.08.310.0
CÐN CGKL

17B
30/05/99ĐạtTrương Lê Quang046117110828

6.76.07.38.0
CÐN CGKL

17B
07/03/97HạnhNguyễn Văn046117111529

6.66.06.610.0
CÐN CGKL

17B
03/08/99HoàngLê Huỳnh Huy046117112030

6.56.06.310.0
CÐN CGKL

17B
23/03/97HoàngNguyễn Việt046117112131

7.57.08.08.0
CÐN CGKL

17B
12/08/99KhiếtNguyễn Thiện Minh046117113532

6.57.06.06.0
CÐN CGKL

17B
17/01/99NhựtNguyễn Huỳnh Minh046117115533

6.46.07.06.0
CÐN CGKL

17B
06/03/99TháiMai Trung046117117234

6.96.07.310.0
CÐN CGKL

17B
16/09/99TrungLê Quốc046117118035

5.95.07.06.0
CÐN CGKL

17B
30/04/96VũTrần Thanh046117118636

6.66.07.66.0
CÐN CGKL

17B
17/06/99VươngVõ Hùng046117118837
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